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Bài 5. ỨNG XỬ TRÊN MẠNG
Môn: Tin học lớp 7

Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
- Thực hiện được giao tiếp qua mạng theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hoá.
- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.

- Biết nhờ người lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết trong quá trình ứng xử trên mạng.

2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi văn hoá ứng xử qua mạng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra những tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể đưa ra những cách giải quyết hợp lí khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng.
2.2. Năng lực Tin học

- Biết được tác hại của bệnh nghiện Internet, từ đó có ý thức phòng tránh.
- Nêu được ví dụ truy cập không hợp lí vào các nguồn thông tin; biết cách ứng xử hợp lí khi gặp những thông tin trên mạng có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng máy tính, tránh sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
III. Tiến trình dạy học
· Kiểm tra bài cũ

1. Em hãy kể tên một số mạng xã hội – kênh trao đổi thông tin trên Internet mà em biết?

2. Theo em chúng ta nên làm gì khi sử dụng mạng xã hội?

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Nêu ra những vấn đề cần lưu ý khi giao tiếp xã hội nói chung và giao tiếp trên mạng nói chung.
b) Nội dung: Học sinh xem video và cảm nhận 
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời về đoạn video
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS xem đoạn video và hoạt động cá nhân/ thảo luận cặp đôi vận dụng kĩ thuật động não nêu cảm nhận về đoạn video?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, suy nghĩ trả lời

Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức dẫn dắt vào bài học

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Giao tiếp, ứng xử có văn hoá qua mạng
Hoạt động 1. Ngôn ngữ giao tiếp qua mạng 
a) Mục tiêu: Học sinh nhận ra những hình thức giao tiếp qua mạng và đặc điểm của nó.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 1. 

c) Sản phẩm: Kết quả của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- GV chia nhóm HS và phát phiếu học tập số1 yếu cầu HS hoạt động nhóm vận dụng kĩ thuật động não hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

. - HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm

Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2. Nên hay không nên
a) Mục tiêu: Học sinh hình thành ý thức đánh giá những hoạt động trên không gian mạng dựa trên tiêu chuẩn về văn hoá ứng xử.
b) Nội dung: Phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm: Kết quả của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- GV phát phiếu học tập số2 yếu cầu HS hoạt động nhóm vận dụng kĩ thuật động não hoàn thành phiếu học tập số 2.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân/ thảo luận cặp đôi vận dụng kĩ thuật động não làm bài tập củng cố SGK/tr24

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
- HS hoạt động cá nhân/ cặp đôi hoàn thành bài tập củng cố SGK/tr24
Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Ghi nhớ:

	Luôn sử dụng ngôn ngữ lịch sử và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao tiếp qua mạng.


b. Làm gì khi gặp thông tin có nội dung xấu trên mạng? 

Hoạt động 3. Xử lí tình huống khi đang truy cập mạng
a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra được cách giải quyết với những tình huống gặp thông tin xấu khi đang truy cập mạng.
b) Nội dung: Khi em đang truy cập mạng, máy tính thỉnh thoảng lại hiện lên những trang web có nội dung bạo lực, nội dung không phù hợp với lứa tuổi của em, em sẽ làm gì?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm vận dụng kĩ thuật khăn trải bàn hoàn thành yêu cầu hoạt động 3

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân/ thảo luận cặp đôi vận dụng kĩ thuật động não làm bài tập củng cố SGK/tr25
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm
- HS hoạt động cá nhân/ cặp đôi hoàn thành bài tập củng cố SGK/tr25
Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Ghi nhớ:

	- Chỉ truy cập vào các trang web có thông tin phù hợp với lứa tuổi.
- Nhờ người lớn cài phần mềm chặn truy cập các trang web xấu.

- Hỏi ý kiến người lớn trong trường hợp cần thiết khi truy cập mạng.

- Đóng ngay các trang thông tin có nội dung xấu, không phù hợp lứa tuổi nếu vô tình truy cập vào.


c. Tác hại và cách phòng tránh bệnh nghiện Internet
 Hoạt động 4. Nghiện Internet – Biểu hiện và tác hại
a) Mục tiêu: Học sinh tự đánh giá mức độ sử dụng Internet của mình từ đó hình thành ý thức tự kiểm soát việc sử dụng Internet sao cho hiệu quả.
b) Nội dung: 

[image: image1.png]1.Trung binh mét ngay em st dung may tinh bao nhiéu gis?

2. Em ¢ chai tro chai dién ti va sir dung mang xa hdi khéng? Néu ¢ thi khoang bao
nhiéu gi& mét tudn?

3.Theo em céc biéu hién va tac hai cia bénh nghién Internet la gi?





c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành yêu cầu hoạt động 4

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân/ thảo luận cặp đôi vận dụng kĩ thuật động não làm bài tập củng cố SGK/tr26

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành yêu cầu hoạt động 4
- HS hoạt động cá nhân/ cặp đôi hoàn thành bài tập củng cố SGK/tr26
Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Ghi nhớ:

	Nghiện Internet gây ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ thể chất, tinh thần, kết quả học tập và khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh.


Hoạt động 5. Cây hồi sinh 

a) Mục tiêu: Học sinh đưa ra hành đông cụ thể để phòng tránh bệnh Internet.
b) Nội dung: Người bị bệnh nghiện Internet có thể được ví như một cái cây có nguy cơ úa tàn. Em hãy cùng các bạn trong nhóm của mình vẽ một cây tương tự như hình bên lên một tờ giấy to để tạo một tấm áp phích bằng cách vẽ thêm lá, hoa cho cây và ghi trên đó những điều nên làm để phòng tránh nghiện Internet, giúp cây xanh tươi trở lại.

c) Sản phẩm: Kết quả của các nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động thảo luận trước lớp.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành yêu cầu hoạt động 5

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thảo luận và viết câu trả lời theo nhóm

Bước 3: Báo cáo và thảo luận

- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định

- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Ghi nhớ:

	Dành thời gian với người thân và bạn bè, hạn chế để thiết bị kết nối Internet trong phòng riêng, giới hạn thời gian sử dụng, theo đuổi những sở thích không liên quan quá nhiều đến thiết bị điện tử là những cách thức tốt để phòng tránh nguy cơ nghiện Internet.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học trong bài.
b) Nội dung: 
[image: image2.png]1. Khi giao tiép qua mang, nhitng diéu nao sau day nén tranh?
A. Tén trong ngudi dang giao tiép véi minh.

B. Noi bat ct diéu gi xuét hién trong dau.
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A. Choi trd choi tryc tuyén.

B. Doc tin tirc.

C. St dung mang xa hoi.

D. Hoc tap tryc tuyén.

E. Trao ddi thong tin qua thw dién ter.




c) Sản phẩm: Các câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi để thảo luận, trao đổi bài tập 1, 2 phần luyện SGK tr 27
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận hoàn thành bài tập 1, 2 phần luyện SGK tr 27
Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS khi cần thiết.

- HS báo cáo kết quả luyện tập, GV tổ chức đánh giá. 

Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá 
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các cách ứng xử trên mạng phù hợp, có cách giải quyết hợp lí khi gặp tình huống gặp những thông tin xấu trên mạng.
b) Nội dung: Em hãy cùng một nhóm bạn của mình tạo ra một sản phẩm (áp phích, đoạn kịch ngắn, sơ đồ tư duy, bài trình chiếu,…) về chủ đề: “Ứng xử trên mạng” để trình bày với các bạn trong lớp.
c) Sản phẩm: Sản phẩm hoạt động của các nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao bài tập trong phiếu học tập 1, 2 phần vận dụng SGK trang 27 cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp. HS gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện bài tập ngoài giờ lên lớp và gửi sản phẩm qua hòm thư hoặc không gian lưu trữ trên mạng được GV qui định

Bước 3: Báo cáo và thảo luận
- GV tổ chức chia sẻ và đánh giá kết quả làm bài của HS ở thời điểm phù hợp của những tiết học tiếp theo.

Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá 
* Hướng dẫn tự học tại nhà  
- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học.
- Ghi nhớ các khái niệm trong bài học.

- Làm Bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới: đọc trước nội dung bài 6 Làm quen với phần mềm bảng tính
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Hấp dẫn, sinh động

- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học

- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.

- Phiếu học tập

- Hệ thống câu hỏi và bài tập
	


V. RÚT KINH NGHIỆM

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HỒ SƠ HỌC TẬP
Phiếu học tập số 1
	Câu 1: Em biết những phương thức giao tiếp qua mạng nào? Em đã từng sử dụng những phương thức nào?
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Câu 2: Theo em những đặc điểm khác nhau giữa giao tiếp gặp gỡ trực tiếp và giao tiếp qua mạng là gì? 
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Câu 3: Tại sao có những bạn khi giao tiếp qua mạng lại thiếu văn minh hơn khi giao tiếp trực tiếp?
 ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..


Phiếu học tập số 2
	Em hãy cùng các bạn thảo luận những điều các em nghĩ là nên và không nên làm khi giao tiếp qua mạng rồi sắp xếp vào 2 nhóm tương ứng. Các em có thể sử dụng những gợi ý sau:
a) Tôn trọng mọi người khi giao tiếp qua mạng.

b) Giấu bố mẹ, thầy cô vấn đề khiến em căng thẳng, sợ hãi khi sử dụng mạng.

c) Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, biểu tượng,… văn minh, lịch sự.

d) Bảo vệ tài khoản các nhân trên mạng (ví dụ thư điện tử) của mình.

e) Nói bậy, nói xấu người khác, sử dụng tiếng lóng, hình ảnh không lành mạnh.

f) Tìm sự hỗ trợ của bố mẹ, thầy cô, người tư vấn khi bị bắt nạt trên mạng.

g) Đưa thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được họ cho phép.

h) Dành quá nhiều thới gian truy cập mạng, ảnh hưởng tới học tập và sinh hoạt của bản thân.

i) Tự chủ bản thân để sử dụng mạng hợp lí

j) Đọc thông tin trong hộp thư điện tử của người khác.
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